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            TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH BÌNH THUẬN 

    Bản án số: 160/2021/HSST 

    Ngày:16/11/2021  

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Thái Bình 

 Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Bính, ông Nguyễn Lê Phong 

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên  – Thư ký Tòa án 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa: ông Chu Đức Thọ – Kiểm sát viên 

 Ngày 16 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 51/2021/HSST ngày 

27 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: NGUYỄN HỮU H, sinh năm 1996, tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu 

phố 2, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận; Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: 

Việt Nam, Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: lao động tự do, trình độ học vấn: 06/12; Cha: 

Nguyễn Hữu Bình, sinh năm 1960, Mẹ: Trần Thị Hoa, sinh năm 1958; Vợ, con: Chưa 

có; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo Nguyễn Hữu H hiện đang tại ngoại và bị áp dụng 

biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

*Người bị hại:  

Nguyễn Văn H1 – sinh năm 1977 (chết) 

Đại diện theo pháp luật của bị hại: bà Ngô Thị Tuyết M, sinh năm 1979 

Đại diện theo ủy quyền của đại diện người bị hại: Bà Nguyễn Thị Q, sinh 

năm 1967;  

Cùng trú tại: khu phố 10, phường Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1981; 

Trú tại: khu phố 2, phường Mũi Né, tp Phan Thiết, Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 02/5/2020, Nguyễn Hữu H điều khiển xe mô tô 

biển số 86H4-8116 đi từ nhà tại Khu phố 2, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận đến bờ kè thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết để tắm 

biển. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, H điều khiển xe mô tô nêu trên đi trên đường 

Huỳnh Thúc Kháng, hướng từ phường Hàm Tiến về phường Mũi Né để về lại nhà 

mình. Lúc điều khiển xe mô tô 86H4-8116, H không đội nón bảo hiểm, không mặc 

áo chỉ mặc quần lửng. Khi đi đến đoạn đường trước quán cà phê “Tuyết Trắng” 

thuộc khu phố 1, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, H điều khiển xe mô tô 

86H4-8116 vượt lên bên trái của xe mô tô đi phía trước cùng chiều (không rõ biển 

số). Trong khi vượt, H điều khiển xe mô tô 86H4-8116 lấn sang phần đường bên 

trái hướng đi, đâm va vào xe mô tô biển số 60F1-138.33 do anh Nguyễn Văn H1 

(sinh năm 1977, HKTT: Khu phố 10, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết) đang 

điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại (trên phần đường bên phải hướng từ 

Mũi Né đi Hàm Tiến) gây hậu quả anh H1 tử vong tại hiện trường. H bị thương 

nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, sau đó chuyển 

vào Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị. 

Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành khám nghiệm 

hiện trường, tử thi đồng thời tạm giữ tại hiện trường đồ vật tài liệu gồm:  

- 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển số 60F1-138.33, 01 xe mô tô 

hiệu SuTan màu xanh, biển số 86H4-8116. 

- 01 đoạn video thời lượng 16 giây, ghi lại diễn biến vụ tai nạn giao thông nêu 

trên do anh Châu Ngọc Hưng (sinh năm 1983, trú tại Khu phố 4, phường Hàm Tiến, 

thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) giao nộp.  

Tại bản Kết luận giám định tử thi số 125/2020/TT ngày 18/5/2020 của Trung tâm 

Pháy y – Sở y tế Bình Thuận kết luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Chấn thương đầu mặt: 

+ Nứt lún xương sọ vùng thái dương phải, chẩm phải. 

+ Gãy kín xương chính mũi. 

+ Vỡ sụp xương gò má phải. 

+ Gãy kín xương hàm trên phải. 

+ Gãy kín xương hàm dưới phải. 

- Chấn thương ngực: 

+ Gãy 1/3 giữa xương đòn phải. 

+ Gãy kín cung trước xương sườn II-III bên phải. 

+ Gãy kín 1/3 trên xương cánh tay phải. 

+ Gãy kín 1/3 trên xương cánh tay trái. 

2. Nguyên nhân chết: 

Choáng không hồi phục do đa chấn thương. 
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Tại bản Kết luận giám định số 697/KLGĐ-PC09 ngày 13/7/2020 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: 

Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng: 

- Vị trí va chạm giữa xe mô tô 86H4-8116 với xe mô tô 60F1-138.33 thuộc 

phần đường bên phải theo hướng đi từ Mũi Né đi trung tâm thành phố Phan Thiết. 

- Xe mô tô 60F1-138.33 đi chuyển theo hướng đi từ Mũi Né đi trung tâm 

thành phố Phan Thiết; Xe mô tô biển số 86H4-8116 di chuyển ngược lại bên phần 

đường bên trái theo hướng từ trung tâm thành phố Phan Thiết đi Mũi Né. 

Xử lý chứng của vụ án: 

Đối với chiếc xe ô tô biển số 60F1-138.33, quá trình điều tra xác định thuộc sở 

hữu của bị hại Trần Văn H1,  Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Phan Thiết đã xử lý 

đồ vật tài liệu, trả lại cho người đại diện theo ủy quyền của gia đình anh Hòa là bà 

Nguyễn Thị Q (sinh năm 1967, trú tại khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan 

Thiết, Bình Thuận). 

Đối với xe mô tô biển số 86H4- 8116 quá trình điều tra xác định thuộc sở hữu 

của Nguyễn Hữu H. Hiện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã ra quyết 

định chuyển vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết để bảo 

quản, chờ xử lý.  

Đối với đoạn video ghi lại diễn biến quá trình xảy ra vụ tai nạn giao thông hiện 

được lưu trữ cùng hồ sơ vụ án. 

Về phần dân sự:  

Sau tai nạn, bà Nguyễn Thị Q là người đại diện theo ủy quyền của gia đình 

Nguyễn Văn H1 yêu cầu Nguyễn Hữu H bồi thường số tiền mai táng phí 60.000.000 

đồng và phải hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng các con của anh Hòa đến khi đủ 18 tuổi.  

Quá trình điều tra xác định được tại thời điểm gây ra vụ tai nạn giao thông nói 

trên, Nguyễn Hữu H không có giấy phép lái xe theo quy định. 

 Tại bản cáo trạng số 54/CT-VKSPT ngày 22/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phan Thiết truy tố Nguyễn Hữu H về tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa: 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết: Đề nghị 

HĐXX áp dụng: điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo mức án từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù. 

          -Ý kiến của bị cáo: bị cáo xin HĐXX xem xét xử mức án nhẹ. 

- Ý kiến của đại diện bị hại: xin HĐXX xem xét xử bị cáo mức án nhẹ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  [1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  
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 [2] Về căn cứ xác định hành vi: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của 

bị cáo được nêu trong cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết 

là đúng thực tế. Nhận thấy lời khai của bị cáo là phù hợp với các chứng cứ, tài liệu 

có tại hồ sơ, đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định: 

Vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 02/5/2020, Nguyễn Hữu H điều khiển xe 

mô tô biển số 86H4-8116 (có dung tích xi lanh là 107cm3) lưu thông trên đường 

Huỳnh Thúc Kháng theo hướng từ phường Hàm Tiến đi phường Mũi Né, thành phố 

Phan Thiết. Khi đi đến đoạn trước quán cà phê Tuyết Trắng thuộc khu phố 1 

phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, H đã điều khiển xe mô tô 86H4-8116 vượt 

lên bên trái của xe mô tô đi phía trước cùng chiều (không rõ biển số), lấn sang phần 

đường bên trái hướng đi, đâm va vào xe mô tô biển số 60F1-138.33 do anh Nguyễn 

Văn H1 đang điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại (hướng từ Mũi Né đi Hàm 

Tiến) gây hậu quả anh H1 tử vong tại hiện trường, Hùng bị thương nặng. 

Nguyễn Hữu H điều khiển xe mô tô 86H4-8116 khi không có Giấy phép lái 

xe theo quy định, đi không đúng phần đường quy định đã vi phạm vào khoản 9 

Điều 8; khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ. 

Hành vi nêu trên của bị cáo đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Xét thấy truy 

tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đối với bị cáo về tội danh, điều 

luật áp dụng là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi của Nguyễn Hữu H là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn, 

trật tự công cộng, không chỉ gây thiệt hại về tính mạng của người khác mà còn ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn giao thông ở địa phương, do đó cần phải xử lý 

nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng. 

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo bồi thường một phần thiệt hại cho 

phía bị hại (số tiền bồi thường là 15.000.000đ), được bị hại xin giảm nhẹ. Bản thân 

bị cáo hiện tại có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo bị thương nặng, gãy xương đùi, 

xương cẳng chân, phải trãi qua quá trình điều trị dài ngày, hiện vết thương bị nhiễm 

trùng, mới mổ lại, còn phải kẹp khung inox, ngồi xe lăn. Nên bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có hoàn cảnh 

như đã nêu nên HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử bị 

cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà bị cáo bị truy tố. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, giữa bị cáo và đại diện bị hại tự 

thống nhất thỏa thuận về số tiền bị cáo phải tiếp tục bồi thường là 25.000.000đ, 
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ngoài ra phía bị hại không có yêu cầu nào khác. Xét thấy sự tự nguyện thoả thuận 

về phần dân sự là không trái với quy định của pháp luật. HĐXX công nhận sự thỏa 

thuận dân sự giữa bị cáo và đại diện bị hại. 

[5] Về xử lý vật chứng: Chiếc xe mô tô hiệu SuTan màu xanh, biển số 86H4-

8116 là phương tiện của Nguyễn Hữu H sử dụng gây tai nạn, quá trình điều tra xác 

định là tài sản của Hùng, cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo luật định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Căn cứ vào: điểm a khoản 2 Điều 264; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

* Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hữu H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

* Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu H 02 (hai) năm tù, thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

* Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo 

và đại diện bị hại như sau: Bị cáo Nguyễn Hữu H phải tiếp tục bồi thường cho đại 

diện hợp pháp của bị hại là bà Ngô Thị Tuyết M số tiền là 25.000.000đ (hai mươi 

lăm triệu đồng) 

* Về xử lý vật chứng: Tiếp tục tạm giữ chiếc xe mô tô hiệu SU TAN, màu 

xanh, biển số 86H4-8116 là tài sản của bị cáo Hùng để đảm bảo thi hành án. Chiếc 

xe trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết theo biên bản 

giao nhận vật chứng, tài sản số 85 ngày 13/5/2021. 

* Căn cứ vào: Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Hữu H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

1.250.000đ án phí DSST. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của 

bên được thi hành án, neáu beân phaûi thi haønh aùn chöa thi haønh xong khoaûn tieàn 

phaûi thi haønh treân thì phaûi chịu lãi chậm trả theo quy định tại Điều 357, Điều 468 

Bộ Luật Dân sự năm 2015. (Trường hợp các bên thỏa thuận được lãi chậm trả thì 

mức thỏa thuận không quá 20%/1 năm, trường hợp các bên không thỏa thuận thì 

xác định lãi chậm trả là 10%/1 năm). 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

Bị cáo, đại diện bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận:  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Theo Điều 262 BLTTHS 

- Lưu hồ sơ vụ án 

- Lưu Tòa án 

 

 

 Ph¹m th¸I b×nh 


